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Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B

Số công bố: 260001843/PCBB-HCM
Ngày công bố: 17/06/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH C.P.V

3. Số văn bản của cơ sở: 02/CPV-EXCELLENTCARE  Ngày: 11/06/2026
2. Địa chỉ: 016-018 Đường 12C, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên thiết bị y tế: Phụ tùng và vật tư tiêu hao dùng cho máy gây mê, máy giúp
thở

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO 13485:2016

Tên chủ sở hữu: EXCELLENTCARE MEDICAL (HUIZHOU) LTD
Địa chỉ chủ sở hữu: Shatou Industrial Zone, Yuanzhou Town, Boluo County,
Huizhou, 516123, Guangdong, Trung Quốc, CHINA

4. Thiết bị y tế thuộc loại B

8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Dùng cho máy gây mê, giúp thở nhằm cung cấp khí thở,
khí mê đến bệnh nhân

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):



1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

9. Thành phần hồ sơ:



PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

1

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EM06-001 ; EM06-002 ;
EM06-003 ; EM06-004 ;
EM06-005 ; EM06-006 ;
EMF06-001 ; EMF06-002 ;
EMF06-003 ; EMF06-004 ;
EMF06-005 ; EMF06-006 ;
EMF06-001B ; EMF06-
002D ; EM06-001T ;
EM06-002T1 ; EM06-001T
; EM06-001T1 ; EM06-
002T ; EM06-002T1 ;
EM06-003 ; EM06-004T ;
EM06-001H ; EM06-003L ;
EMF06-001H ; EMF06-
002H ; EMF06-003H ;
EMF06-003L ; EMF06-007
; EMF06-007 ; EMF06-
007H ; EMF06-021A ;
EMF06-021 ; EM06-021 ;
EM06-002H ; EM06-003H ;
EM06-003L ; EM06-007 ;
EM98-001 ; EM98-002

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINABộ xông khí dung

2

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF98-030 ; EMF98-020 ;
EMF99-002 ; EM99-002

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINAMáy xông khí dung

3 Phụ tùng và vật tư EM01-001B ; EM01-006C ; EXCELLENT Shatou Industrial Zone, CHINABộ mặt nạ thở oxy



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF01-001 ; EMF01-001B
; EMF01-002 ; EMF01-003
; EMF01-006 ; EMF01-502
; EMF01-007 ; EMF01-201
; EM1F6-001 ; EMF16-001
; EMF16-002 ; EMF16-003
; EM01-002 ; EM01-001 ;
EM01-003 ; EM01-006 ;
EM01-006C ; EM01-007 ;
EM01-201 ; EM01-501 ;
EM01-502 ; EM16-001
;EM16-002 ; EM16-003

CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

4

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF08-001 ; EMF08-002 ;
EMF08-003 ; EMF01-402 ;
EMF05-106A ; EMF05-
106B ; EMF05-502B ;
EMF05-504A ; EMF05-
501B ; EMF05-503B ;
EMF05-505 ; EMF05-526 ;
EMF05-527 ; EMF05-528 ;
EMF05-529 ; EMF05-506 ;
EMF05-507 ; EMF05-508 ;
EMF05-509 ; EMF01-733 ;
EM05-501B ; EM05-502B ;
EM05-503B ; EM05-504A ;
EM05-505A ; EM05-526 ;
EM05-527 ; EM05-528 ;
EM05-529 ; EM05-506 ;
EM05-507 ; EM05-508

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINACannula thở mũi

5
Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy

EMF01-401 ; EMF01-401 ;
EMF01-411 ; EMF01-421 ;
EMF01-431 ; EM01-401 ;

EXCELLENT
CARE
MEDICAL

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,

CHINABộ Cannula thở mũi kèm
bình ẩm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

giúp thở EM01-411 ; EM01-421 ;
EM01-431 ; EM18-200

(HUIZHOU)
LTD

516123, Guangdong,
Trung Quốc

6

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EM02-004 ; EM02-005 ;
EM02-006 ; EM02-007 ;
EM02-008 ; EM02-009 ;
EM02-010 ; EM02-160 ;
EM02-165 ; EM02-170 ;
EM02-175 ; EM02-180

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINACannula mở khí quản

7

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EM02-201

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINAỐng ngậm hầu

8

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF05-006 ; EMF05-001 ;
EMF05-002 ; EMF05-001B
; EMF05-002B ; EMF05-
007 ; EMF05-005 ; EMF05-
005B ; EMF05-010 ;
EMF05-010F ; EMF05-041
; EMF05-041A ; EMF12-
662 ; EMF012-663 ;
EMF12-663A ; EMF12-
664C ; EMF12-664F ;
EMF12-665D ; EMF12-680
; EM05-001 ; EM05-002 ;
EM05-001B ; EM05-002B ;
EM05-006 ; EM05-007 ;
EM05-003 ; EM05-008 ;
EM05-008C ; EM05-005 ;
EM05-005B ; EM05-010 ;
EM05-004 ; EM05-004B ;
EM12-601D ; EM12-602A ;

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINABộ dây gây mê



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

EM12-603A ; EM12-604A ;
EM12-612B ; EM12-612E ;
EM12-613A ; EM12-662 ;
EM12-663 ; EM12-663A ;
EM12-664C ; EM12-664F ;
EM12-665 ; EM12-665D ;
EM12-680

9

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF01-100S ; EMF01-
101S ; EMF01-102S ;
EMF01-103S ; EMF01-
104S ; EMF01-105S ;
EMF01-604 ; EM01-101 ;
EM01-102 ; EM01-103 ;
EM01-104 ; EM01-105 ;
EM01-100S ; EM01-101S ;
EM01-102S ; EM01-103S ;
EM01-104S ; EM01-105S ;
EM01-604

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINAMặt nạ gây mê

10

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF04-110 ; EMF04-115 ;
EMF04-120 ; EMF04-125 ;
EMF04-130 ; EMF04-140 ;
EMF04-150 ; EMF04-310 ;
EMF04-315 ; EMF04-320 ;
EMF04-325 ; EMF04-330 ;
EMF04-340 ; EMF04-350 ;
EMF04-210 ; EMF04-215 ;
EMF04-220 ; EMF04-225 ;
EMF04-230 ; EMF04-240 ;
EMF04-250 ; EM04-110 ;
EM04-115 ; EM04-120 ;
EM04-125 ; EM04-130 ;
EM04-135 ; EM04-140 ;

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINAMặt nạ thanh quản



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

EM04-150 ; EM04-210 ;
EM04-215 ; EM04-220 ;
EM04-225 ; EM04-230 ;
EM04-240 ; EM04-250 ;
EM04-330 ; EM04-340 ;
EM04-350

11

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF12-309 ; EMF12-319 ;
EMF12-319-1 ; EM12-309 ;
EM12-309A ; EM12-319 ;
EM12-319-1 ; EM12-106

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINAPhin lọc vi HEPA

12

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF12-001 ; EMF12-002  ;
EMF12-004 ; EMF12-005 ;
EMF12-301 ; EMF12-302 ;
EMF12-304 ; EMF12-306 ;
EMF12-501 ; EMF12-502 ;
EMF12-503 ; EMF12-504 ;
EM12-306 ; EM12-301 ;
EM12-302 ; EM12-303 ;
EM12-304 ; EM12-308 ;
EM12-305 ; EM12-501 ;
EM12-501A ; EM12-501B ;
EM12-502 ; EM12-502A ;
EM12-503 ; EM12-503A ;
EM12-503B ; EM12-504

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINAPhin lọc vi khuẩn/virus

13

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF12-201 ; EMF12-202 ;
EMF12-203 ; EMF12-204 ;
EMF12-205 ; EMF12-206 ;
EMF12-101 ; EMF12-102 ;
EMF12-103 ; EMF12-104 ;
EMF12-105 ; EMF12-106 ;
EMF12-410 ; EMF12-407 ;

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINAPhin lọc ấm/ẩm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

EMF12-401 ; EM12-201 ;
EM12-202 ; EM12-203 ;
EM12-204 ; EM12-212 ;
EM12-101 ; EM12-102 ;
EM12-103 ; EM12-104 ;
EM12-001 ; EM12-002 ;
EM12-003 ; EM12-004 ;
EM12-005 ; EM12-206 ;
EM12-410 ; EM12-407 ;
EM12-401

14

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF90-001 ; EMF90-002 ;
EMF90-003 ; EMF90-004 ;
S990T-050 ; S990T-050A ;
S990T-001 ; S990T-001A ;
S990T-002 ; S990T-002A ;
S990T-003 ; S990T-003A

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINABóng chứa khí

15

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EM05-014E ; EM05-014G

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINABóng chứa khí kèm dây nối

16

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF05-104 ; EMF05-104B
; EMF05-104H ; EMF05-
105 ; EMF05-109 ; EMF05-
109A ; EMF05-109B ;
EMF05-109H ; EMF05-301
; EMF05-301B ; EMF05-
302 ; EMF05-112 ; EMF05-
111 ; EMF05-112A ;
EMF05-112B ; EMF05-
112C ; EMF05-112H ;
EMF05-119 ; EMF05-119B

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINABộ dây thở oxy



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

; EMF05-119C ; EMF05-
119H ; EMF05-115 ;
EMF05-115B ; EMF05-
115C ; EMF05-115D ;
EMF05-115P ; EMF05-901
; EMF05-115D3 ; EMF05-
201 ; EMF05-211 ; EMF05-
212 ; EMF05-201-2 ;
EMF05-203 ; EMF05-203-1
; EMF05-204A ; EMF05-
402 ; EMF05-402 ; EMF05-
402D ; EMF05-205B-12 ;
EMF05-205C1 ; EMF05-
205 ; EMF05-205B ;
EMF05-205D ; EMF05-206
; EMF05-206-1 ; EM05-104
; EM05-104B ; EM05-104H
; EM05-105 ; EM05-116 ;
EM05-109 ; EM05-109A ;
EM05-109B ; EM05-301 ;
EM05-301B ; EM05-302 ;
EM05-116 ; EM05-111 ;
EM05-112 ; EM05-112A ;
EM05-112B ; EM05-112C ;
EM05-112H ; EM05-108A ;
EM05-115 ; EM05-115B ;
EM05-115C ; EM05-115D ;
EM05-115P ; EM05-901 ;
EM05-115D3 ; EM05-119 ;
EM05-119B ; EM05-119C ;
EM05-119H ; EM05-203 ;
EM05-204 ; EM05-203-1 ;
EM05-201S ; EM05-221A ;



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

EM05-201 ; EM05-202 ;
EM05-211 ; EM05-212 ;
EM05-212A ; EM05-221 ;
EM05-222 ; EM05-201-2 ;
EM05-715 ; EM05-717 ;
EM05-765 ; EM05-767 ;
EM05-401 ; EM05-402 ;
EM05-721 ; EM05-723 ;
EM05-731 ; EM05-733 ;
EM05-741 ; EM05-743 ;
EM05-751 ; EM05-753 ;
EM05-205 ; EM05-205B ;
EM05-205C1 ; EM05-205D
; EM05-206

17

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF05-730-A ; EMF05-
735 ; EMF05-732-A ;
EMF05-730B-A ; EM05-
730-A ; EM05-730B-A ;
EM05-732-A ; EM05-731A
; EM05-731 ; EM05-731B ;
EM18-730 ; EM18-730B ;
EM18-731 ; EM18-732 ;
EM18-734 ; EM18-735

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINABộ dây thở oxy lưu lượng
cao

18

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF05-130 ; EMF05-130F
; EMF05-130A ; EMF05-
130D ; EMF05-331A ;
EM05-130 ; EM05-130A ;
EM05-130D ; EM05-130F ;
EM05-331A

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINABình làm ẩm

19
Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho

EMF31-206A ; EMF31-
208A ; EMF31-210A ;

EXCELLENT
CARE

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo CHINADây hút dịch



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

máy gây mê, máy
giúp thở

EMF31-212A ; EMF31-
214A ; EMF31-216A ;
EMF31-506A ; EMF31-
508A ; EMF31-510A ;
EMF31-512A ; EMF31-
514A; EMF31-516A ;
EMF34-101 ;  EM31-206A
; EM31-208A ; EM31-210A
; EM31-212A ; EM31-214A
; EM31-216A

MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

20

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF31-206A ; EMF31-
208A ; EMF31-210A ;
EMF31-212A ; EMF31-
214A ; EMF31-216A ;
EMF31-506A ; EMF31-
508A ; EMF31-510A ;
EMF31-512A ; EMF31-
514A; EMF31-516A ;
EMF34-101 ;  EM31-206A
; EM31-208A ; EM31-210A
; EM31-212A ; EM31-214A
; EM31-216A ; EM34-101

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINABộ hút dịch

21

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EM30-306 ; EM30-308 ;
EM30-310 ; EM30-312 ;
EM30-314 ; EM30-316 ;
EM30-300 ; EM30-400A ;
EM30-400B ; EM31-506 ;
EM31-508 ; EM31-510 ;
EM31-512 ; EM31-514 ;
EM31-516 ; EM31-605 ;
EM31-606 ; EM31-608

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINABộ làm ấm/làm ẩm khí

22 Phụ tùng và vật tư S02CO-303 ; S02CO-414 ; EXCELLENT Shatou Industrial Zone, CHINACo nối



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

S02CO-450 ; S02CO-450A
; S01-734 ; S02CO-808

CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

23

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF07-003 ; EMF07-003A
; EMF07-004 ; EMF07-
004A ; EMF07-005 ;
EMF07-005A ; EM07-003 ;
EM07-003A ; EM07-004 ;
EM07-004A ; EM07-005 ;
EM07-005A

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINAỐng nối mềm

24

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EM09-001 ; EM09-002 ;
EM09-011 ; EM09-012 ;
EMF09-001 ; EMF09-002 ;
EMF09-011 ; EMF09-012

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINAVôi soda

25

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EM09-101 ; EM09-102 ;
EM09-111 ; EM09-112 ;
EMF09-101 ; EMF09-102 ;
EMF09-111 ; EMF09-112

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINAVôi canxi

26

Phụ tùng và vật tư
tiêu hao dùng cho
máy gây mê, máy
giúp thở

EMF33-102 ; EM33-102

EXCELLENT
CARE
MEDICAL
(HUIZHOU)
LTD

Shatou Industrial Zone,
Yuanzhou Town, Boluo
County, Huizhou,
516123, Guangdong,
Trung Quốc

CHINATúi dẫn lưu


